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I. NỘI DUNG 

1. Phân môn lịch sử 
- Cách mạng tư sản 

- Cách mạng công nghiệp 

2.  Phân môn Địa lí 

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Việt Nam 

- Địa hình Việt Nam 

- Khoáng sản Việt Nam 

- Khí hậu Việt Nam  

 

II. LUYỆN TẬP 
 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ Cách mạng tư sản Anh là? 
A. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế - chính trị - xã hội ở Anh 

B. Sự thay đổi về kinh tế 

C. Chính sách tăng thuế 

D. Mâu thuẫn giữa Vua với Quốc hội. 

Câu 2: Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa 

Anh ở Bắc Mỹ? 
A. Sự phát triển kinh tế theo con đường tư bản chủ nghĩa làm sâu sắc hơn mâu thuẫn giữa 

các thuộc địa với chính quốc. 

B. Chế độ thuế vô lí của thực dân Anh. 

C. Nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh. 

D. Đầu thế kỷ XVIII, người Anh thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ 

Câu 3: Kết quả của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là? 

A. Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, thành lập Hợp chủng quốc Mỹ 

B. Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền 

C. Lật đổ chế độ phong kiến, thành lập Hợp chủng quốc Mỹ 

D. Thành lập chế độ quân chủ lập hiến, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. 

Câu 4. Đâu không phải là Kết quả của Cách mạng tư sản Pháp? 

A. Lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chế độ công hòa. 

B. Đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền 

C. Lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa 

D. Xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản 

Câu 5: Ai là người chế tạo ra máy kéo sợi Gien-ni?  

A. Giêm Ha-gri-vơ                    B. Ác-crai-tơ               

C. Crôm-tơn                                D. Ét-mơn Các-rai 

Câu 6: Đâu là thành tựu của cách mạng công nghiệp Anh? 
A. Năm 1785: Ét-mơn Các-rai chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước, đưa năng suất 

tăng gần 40 lần so với dệt bằng tay. 

B. Năm 1784: máy hơi nước do Giêm Oát phát minh được đưa vào sử dụng. 

C. Năm 1814: Xti-phen-xơn chế tạo thành công chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên. 

D. Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 7: Thành tựu tiêu biểu nhất của cách mạng công nghiệp Anh là? 



A. Việc phát minh ra máy hơi nước 

B. Chế tạo ra máy kéo sợi Gien-ni 

C. Chế tạo thành công chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên 

D. Chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước 

Câu 8: Vì sao việc phát minh ra máy hơi nước được coi là thành tựu tiêu biểu nhất? 

A. Vì máy hơi nước giúp nền công nghiệp thoát khỏi sự lệ thuộc vào nguồn nước 

B. Vì đây là thiết bị tiên tiến nhất lúc bấy giờ 

C. Vì giúp tăng sức lao động 

D. Vì giúp tăng năng suất lao động lên gấp nhiều lần giúp các nhà máy xây dựng ở bất cứ 

nơi nào thuận tiện cho sản xuất 

Câu 9: Cuộc cách mạng công nghiệp ở Pháp diễn ra vào thời gian nào? 
A. Những năm 30 của thế kỉ XIX đến những năm 1850 - 1870 

B. Những năm 40 của thế kỉ XIX đến những năm 1850 - 1870 

C. Những năm 30 của thế kỉ XIX đến những năm 1860 - 1870 

D. Những năm 40 của thế kỉ XIX đến những năm 1850 - 1860 

Câu 10: Đâu là phát minh lớn của Mỹ? 

A. Máy tách hạt bông                                      B. Máy thu hoạch bông 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng                       D. Cả hai đáp án trên đều sai 

Câu 11: Việc phát minh ra máy tách hạt bông và máy thu hoạch bông có ý nghĩa gì? 
A. Góp phần tạo ra năng suất lao động cao hơn nhiều lần so với cách làm thủ công. 

B. Đánh dấu bước phát triển mới của Mỹ trong nền công nghiệp nhẹ 

C. Khẳng định vị thế của Mỹ 

D. Cả ba đáp án trên đều đúng 

B. TỰ LUẬN  

Câu 1. Em hãy nêu hiểu biết của mình về của cuộc cách mạng công nghiệp Anh nửa sau 

thế kỉ XVIII? 

Câu 2. Em biết gì về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, tư tưởng của nước Pháp trước 

cách mạng? 

Câu 3. Nêu hiểu biết của em về kết quả, ý nghĩa, tính chất của cuộc cách mạng tư sản 

Pháp thế kỉ XVIII? 

PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

A. TỰ LUẬN 
Câu 1: Trình bày đặc điểm vị trí địa lí của Việt Nam? 

Câu 2: Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc và 

Trường Sơn Nam? 

Câu 3: So sánh sự khác nhau của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long? 

Câu 4: Trình bày đặc điểm chung của khoáng sản Việt Nam? 

Câu 5: Trình bày đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của Việt Nam 

Bài tập: Vẽ biểu đồ 

B. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Vị trí Việt Nam nằm trong khoảng 

A. 8o34'B => 23o23'B và 102o5'Đ => 109o24'Đ. 

B. 8o30'B => 23o23'B và 102o10'Đ => 109o24'Đ. 

C. 8o34'B => 23o23'B và 102o09'Đ => 109o24'Đ. 

D. 8o34'B => 23o23'B và 102o10'Đ => 109o40'Đ. 

Câu 2. Điểm cực Tây của nước ta thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Lai Châu.     B. Hà Giang.          C. Điện Biên.       D. Hòa Bình. 

Câu 3. Trên đất liền, nước ta không có đường biên giới với quốc gia nào sau đây? 

A. Thái Lan.                   B. Cam-pu-chia.                 C. Lào.             D. Trung Quốc. 

Câu 4. Việt Nam có vị trí cầu nối giữa các lục địa nào sau đây? 



A. Nam Mĩ với Á - Âu.                                    B. Á - Âu với Thái Bình Dương. 

C. Ô-xtrây-li-a với Á - Âu.                              D. Bắc Mĩ với Thái Bình Dương. 

Câu 5. Phần đất liền Việt Nam theo chiều đông - tây kéo dài từ 

A. 109°24′Đ đến 102°09′Đ.                  B. 109°25′Đ đến 102°10′Đ. 

C. 109°24′Đ đến 102°10′Đ.                   D. 109°25′Đ đến 102°09′Đ. 

Câu 6. Vị trí địa lí làm cho thiên nhiên nước ta mang tính chất 

A. cận nhiệt đới trên núi.                        B. cận xích đạo gió mùa. 

C. nhiệt đới khô trên núi.                        D. nhiệt đới ẩm gió mùa. 

Câu 7. Đường bờ biển của Việt Nam dài là 

A. 2360km.         B. 3260km.              C. 4450km.             D. 1650km. 

Câu 8. Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh thành nào dưới đây? 

A. Khánh Hòa.              B. Đà Nẵng.             C. Quảng Nam.           D. Quảng Ngãi. 

Câu 9. Lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm có 

A. vùng đất, vùng biển và vùng trời.           B. vùng đất, vùng biển và quần đảo. 

C. vùng đất, đồng bằng và vùng trời.          D. vùng núi, vùng biển và vùng trời. 

Câu 10. Vì sao nước ta hàng năm nhận được lượng bức xạ lớn? 

A. Nằm trong vùng nội chí tuyến.                 B. Chịu ảnh hưởng của gió mùa. 

C. Tiếp giáp Biển Đông rộng lớn.                 D. Thiên nhiên nước ta phân hóa. 

Câu 11. Thế mạnh của vị trí địa lí nước ta trong khu vực Đông Nam Á sẽ được phát huy 

cao độ nếu biết kết hợp xây dựng các loại hình giao thông vận tải nào dưới đây? 

A. Đường biển và đường sắt.                           B. Đường ô tô và đường sắt. 

C. Đường ô tô và đường biển.                         D. Hàng không và đường biển. 

Câu 12. Đường bờ biển nước ta kéo dài từ 

A. Hải Phòng đến Cần Thơ.                                  B. Móng Cái đến Hà Tiên. 

C. Thái Bình đến Cà Mau.                                    D. Quảng Ninh đến Kiên Giang. 

Câu 13. Ở nước ta, địa hình đồi núi thấp dưới 1000m chiếm khoảng 

A. 55% của phần đất liền Việt Nam.                   B. 65% của phần đất liền Việt Nam. 

C. 75% của phần đất liền Việt Nam.                  D. 85% của phần đất liền Việt Nam. 

Câu 14. Địa hình nước ta có hướng nghiêng chung nào sau đây? 

A. Tây - Đông.                                  B. Bắc - Nam.      

C. Tây Bắc - Đông Nam.                  D. Đông Bắc - Tây Nam. 

Câu 15. Địa hình nước ta có hướng chủ yếu nào dưới đây? 

A. Tây Bắc - Đông Nam và Tây đông.            B. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung. 

C. Tây Đông và Đông Bắc - Tây Nam.           D. Vòng cung và Đông Bắc - Tây Nam. 

Câu 16. Ở nước ta, đồi núi chiếm 

A. 2/3 diện tích đất liền.                           B. 1/2 diện tích đất liền. 

C. 3/4 diện tích đất liền.                           D. 1/4 diện tích đất liền. 

Câu 17. Quá trình xâm thực, xói mòn ở nước ta diễn ra mạnh mẽ do 

A. lượng mưa lớn và tập trung theo mùa. 

B. đá dễ phong hóa, tác động từ con người. 

C. bề mặt đệm yếu, tác động của nội lực. 

D. quá trình hình thành lâu, lượng mưa lớn. 

Câu 18. Địa danh nào sau đây chủ yếu là địa hình cac-xtơ? 

A. Cao nguyên Đồng Văn.                               B. Cao nguyên Mộc Châu. 

C. Cao nguyên Kon Tum.                                D. Cao nguyên Mơ Nông. 

Câu 19. “Cao nguyên badan xếp tầng” phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi nào của nước ta? 

A. Tây Bắc.                                             B. Đông Bắc. 

C. Trường Sơn Bắc.                                D. Trường Sơn Nam. 

Câu 20. Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích khoảng 

A. 15000 km2.           B. 25000 km2.                    C. 35000 km2.      D. 40000 km2. 



Câu 21. Ở miền Trung, đồng bằng nào sau đây có diện tích lớn nhất? 

A. Nghệ An.             B. Thanh Hóa.                C. Tuy Hòa.                D. Quảng Nam. 

Câu 22. Khu vực có bờ biển bồi tụ thích hợp để phát triển 

A. khai thác khoáng sản.                  B. nuôi trồng thủy sản. 

C. phát triển đường biển.                 D. xây dựng cảng biển. 

Câu 23. Nước ta có khoảng bao nhiêu loại khoáng sản? 

A. 50 loại khoáng sản khác nhau.                          B. 60 loại khoáng sản khác nhau. 

C. 70 loại khoáng sản khác nhau.                          D. 80 loại khoáng sản khác nhau. 

Câu 24. Khoáng sản nào sau đây thuộc khoáng sản kim loại đen? 

A. Than.                B. Crôm.                 C. Bô-xít.             D. Đá vôi. 

Câu 25. Khoáng sản nào sau đây thuộc khoáng sản kim loại màu? 

A. Dầu mỏ.          B. Man-gan.            C. Thiếc.              D. A-pa-tit. 

Câu 26. Ở Việt Nam, mỏ Apatit tập trung chủ yếu ở tỉnh nào sau đây? 

A. Cao Bằng.               B. Bắc Cạn.              C. Lào Cai.            D. Tuyên Quang. 

Câu 27. Ở Việt Nam, mỏ bôxít tập trung chủ yếu ở vùng nào dưới đây? 

A. Tây Nguyên.          B. Tây Nam Bộ.         C. Nam Trung Bộ.      D. Đồng bằng Bắc Bộ. 

Câu 28. Ở Việt Nam, đá vôi được phân bố chủ yếu tại khu vực nào? 

A. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.                         B. Đồng bằng Bắc Bộ và Tây Nguyên. 

C. Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.           D. Vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. 

Câu 29. Vấn đề nào dưới đây đặt ra khi khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản? 

A. Gây ô nhiễm môi trường sinh thái.                    B. Khó khăn trong khâu vận chuyển. 

C. Chi phí vận chuyển, chế biến lớn.                 D. Giá thành sản phẩm đầu ra thấp. 

Câu 30. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của tài nguyên khoáng sản? 

A. Bảo vệ đa dạng sinh học, tài nguyên đất. 

B. Đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia. 

C. Cung cấp nguyên liệu cho nông nghiệp. 

D. Tạo nhiều việc làm cho người lao động. 

Câu 31. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng giải pháp nhằm sử dụng hợp lí tài 

nguyên khoáng sản? 

A. Phát triển các hoạt động điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến. 

B. Đầu tư công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại để khai thác hiệu quả. 

C. Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và sử dụng tiết kiệm khoáng sản. 

D. Sử dụng nhiều năng lượng hóa thạch, tăng xuất khẩu khoáng sản thô. 

Câu 32. Số giờ nắng nước ta nhận được mỗi năm là: 

A. 1300 - 4000 giờ trong năm.                        B. 1400 - 3500 giờ trong năm. 

C. 1400 - 3000 giờ trong năm.                        D. 1300 - 3500 giờ trong năm. 

Câu 33. Vào mùa đông, ở Tây Nguyên có thời tiết nóng và khô do tác động của loại gió 

nào sau đây? 

A. Đông Bắc.        B. Tín phong.                C. Tây Nam.                    D. Đông Nam. 

Câu 34. Ở Bắc Bộ, vào mùa hạ gió mùa thổi theo hướng nào sau đây? 

A. Đông Nam.                B. Đông Bắc.                   C. Tây Nam.           D. Tây Bắc. 

Câu 35. Gió mùa mùa đông hoạt động ở nước ta vào thời gian nào sau đây? 

A. Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.                      B. Từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau. 

C. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.                      D. Từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau. 

Câu 36. Tính chất nhiệt đới của khí hậu Việt Nam được thể hiện qua yếu tố nào sau đây? 

A. Độ ẩm không khí cao, trung bình trên 80%. 

B. Nhiệt độ trung bình năm trên cả nước lớn hơn 20oC. 

C. Lượng mưa lớn, dao động từ 1500 – 2000 mm/ năm. 

D. Chịu ảnh hưởng của các khối khí hoạt động theo mùa. 

Câu 37. Ở miền Bắc Việt Nam, khí hậu mùa đông có đặc điểm như thế nào? 



A. Nóng, khô và phân thành hai mùa rõ rệt.      

B. Đầu mùa tương đối khô, cuối mùa ẩm ướt. 

C. Nóng ẩm và mưa nhiều diễn ra quanh năm. 

D. Thời tiết lạnh buốt và khô ráo, nhiều mây. 

Câu 38. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng sự phân hóa theo chiều đông – tây 

của khí hậu Việt Nam? 

A. Vùng biển có khí hậu ôn hòa hơn trong đất liền. 

B. Vùng đồi núi phía tây khí hậu phân hóa phức tạp. 

C. Khí hậu trong đất liền ôn hòa hơn khí hậu vùng biển. 

D. Vùng đồng bằng ven biển có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. 

Câu 39. Mùa mưa của khu vực Đông Trường Sơn vào mùa nào dưới đây? 

A. Cuối thu đầu đông.                                        B. Chủ yếu mùa thu. 

C. Cuối hạ đầu thu.                                            D. Chủ yếu mùa hạ. 

Câu 40. Ở Việt Nam, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh mẽ nhất tại khu vực nào sau 

đây? 

A. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. 

B. Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ. 

C. Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung bộ. 

D. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ. 

Câu 41. Ở Việt Nam, dãy núi nào dưới đây được coi là ranh giới tự nhiên giữa hai miền 

khí hậu Bắc và Nam? 

A. Bạch Mã.                B. Tam Đảo.                    C. Con Voi.                D. Hoành Sơn. 

Câu 42. Ở Việt Nam, vùng khí hậu nào dưới đây có mùa mưa lệch về thu đông? 

A. Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ.                              B. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ. 

C. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.                             D. Vùng khí hậu Tây Nguyên. 
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